
            BẢNG TỔNG HỢP CHI TRỢ CẤP ASXH ĐẾN THÁNG 7 NĂM 2024
(Kèm theo Công văn số               /UBND ngày         tháng 7 năm 2024 của UBND huyện Ba Tơ)

STT Xã phường

Trợ cấp hàng tháng BTXH Trợ cấp hàng tháng NCC
Tổng trợ cấp trong

tháng Không qua tài khoản Chi qua tài khoản Tỷ lệ
chi qua

TK

Tổng trợ cấp trong
tháng Chi qua tài khoản Không qua tài khoản

Tỷ lệ chi
qua TKSố

người Số tiền Số
người Số tiền Số

người Số tiền Số
người Số tiền Số

người Số tiền Số
người Số người

Tổng cộng 2.320 1.242.900.000 1.636 883.080.000 684 359.820.527 29,5 1.492 3.726.508.000 443 1.044.702.000 1.049 2.681.806.000 29,7
1 Thị trấn Ba Tơ 229 121.860.000 71 38.340.000 158 83.520.000 69,0 255 560.643.000 168 363.721.000 87 196.922.000 65,9
2 Xã Ba Động 148 76.140.000 0 0 148 76.140.000 100,0 72 155.696.000 71 154.543.000 1 1.153.000 98,6
3 Xã Ba Dinh 218 111.420.000 207 105.300.000 11 6.120.000 5,0 120 356.958.000 3 8.632.000 115 339.913.000 2,5
4 Xã Ba Điền 34 18.180.000 29 15.300.000 5 2.880.000 14,7 94 228.114.000 17 40.738.000 77 187.376.000 18,1
5 Xã Ba Thành 150 78.660.000 128 68.580.000 22 10.080.000 14,7 111 230.751.000 8 15.315.000 103 215.436.000 7,2
6 Xã Ba Vinh 180 84.600.000 175 82.800.000 5 1.800.000 2,8 177 480.315.000 15 30.868.000 165 459.915.000 8,5
7 Xã Ba Khâm 88 47.880.000 20 10.080.000 68 37.800.000 77,3 18 46.653.000 18 46.653.000 0 0 100,0
8 Xã Ba Trang 67 33.300.000 67 33.300.000 0 0 0,0 57 132.827.000 1 1.153.000 56 131.674.000 1,8
9 Xã Ba Lế 134 70.380.000 77 40.680.000 57 29.700.000 42,5 23 52.180.000 6 18.557.000 17 33.623.000 26,1
10 Xã Ba Bích 60 30.780.000 53 26.820.000 7 3.960.000 11,7 43 125.866.000 0 0 43 125.866.000 0,0
11 Xã Ba Vì 108 57.240.000 102 54.000.000 6 3.240.000 5,6 88 257.160.000 0 0 88 257.160.000 0,0
12 Xã Ba Tiêu 127 88.920.000 127 88.920.000 0 0 0,0 46 116.347.000 0 0 46 116.347.000 0,0
13 Xã Ba Xa 149 84.780.000 149 84.780.000 0 0 0,0 72 192.065.000 0 0 72 192.065.000 0,0
14 Xã Ba Ngạc 109 57.600.000 85 46.080.000 24 11.520.000 22,0 109 284.980.000 82 232.814.000 27 52.166.000 75,2
15 Xã Ba Tô 246 135.720.000 184 100.800.000 62 34.920.000 25,2 76 198.735.000 12 29.899.000 64 168.836.000 15,8
16 Xã Ba Cung 84 43.740.000 72 36.540.000 12 7.200.000 14,3 43 89.517.000 8 15.490.000 35 74.027.000 18,6
17 Xã Ba Nam 74 40.500.000 16 8.640.000 58 31.860.000 78,4 13 30.352.000 13 30.352.000 0 0 100,0
18 Xã Ba Liên 21 11.340.000 21 11.340.000 0 0 0,0 18 50.122.000 5 13.982.000 13 36.140.000 27,8
19 Xã Ba Giang 94 49.860.000 53 30.780.000 41 19.080.000 43,6 57 137.227.000 16 41.985.000 40 93.187.000 28,1
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